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NHÂN DANH 

NƢỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN-HUẾ 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Trương Cao Sơn. 

Thẩm phán: Ông Tôn Anh Dũng. 

Các Hội thẩm nhân dân:  

1. Ông Nguyễn Tiến Nam 

2. Ông Nguyễn Văn Thạnh 

3. Ông Dương Tuấn Anh 

- Thư ký phiên toà ghi biên bản phiên tòa: Bà Trần Thị Thu Hằng, Thư ký 

Toà án nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế tham gia phiên 

tòa: Ông Nguyễn Thành Thái – Kiểm sát viên. 

Ngày 08 tháng 6 năm 2020 tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế, 

số 11 Tôn Đức Thắng, thành phố Huế, xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý 

số 15/2020/TLST-HS ngày 18 tháng 3 năm 2020. Theo Quyết định đưa vụ án ra xét 

xử số: 119/2020/QĐXXST-HS ngày 18 tháng 5 năm 2020, đối với bị cáo: 

Nguyễn Hoài C, tên gọi khác: Út; sinh ngày 29/10/1977 tại tỉnh Thừa Thiên 

Huế; Trú tại: Tổ dân phố 4, phường Tứ H, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế; 

Nghề nghiệp: Thợ mộc; Trình độ văn hóa: 6/12. Dân tộc: Kinh; Giới tính: Nam; Tôn 

giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam; Con ông Nguyễn Duy H và bà Hoàng Thị C; Vợ 

Phạm Thị M và 2 con; Tiền án,tiền sự: Không; Nhân thân: Năm 2006 bị Tòa án 

nhân dân quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh xử phạt 15 tháng tù về tội “Trộm 

cắp tài sản” tại bản án số 76/2006/HSST ngày 08/06/2006. 

Bị cáo bị bắt tạm giam từ ngày 29/10/2019 cho đến nay (có mặt tại phiên 

tòa). 

- Người bào chữa cho bị cáo Nguyễn Hoài C: Luật sư Hoàng Kiến A, Luật 

sư của Công ty luật TNHH Đại T, thuộc Đoàn Luật sư tỉnh Thừa Thiên Huế. Địa chỉ: 

08 Trường C, phường Xuân P, thành phố Huế. (có mặt) 

- Bị hại: Anh Hoàng T, sinh năm 1970; Trú tại: Tổ dân phố 4, phường Tứ H, 

thị xã Hương T, tỉnh Thừa Thiên Huế. (có mặt) 

- Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan: Anh Nguyễn C1, sinh năm 1969. 

Địa chỉ: Tổ dân phố 4, phường Tứ H, thị xã Hương T, tỉnh Thừa Thiên Huế. (có 

mặt). 

-   Người làm chứng: 

Chị Nguyễn Thị Hoài V; trú tại: Tổ dân phố 4, phường Tứ H, thị xã Hương 

Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế. (có mặt) 

Bản án số: 27/2020/HS-ST 

Ngày: 08/6/2020. 
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NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ 

án được tóm tắt như sau: 

Khoảng 15 giờ 00 phút ngày 15 tháng 01 năm 2018, anh Hoàng T đến nhà 

Nguyễn Hoài C để đòi nợ tiền công do anh T làm thợ mộc thuê cho C. Thấy anh T 

đến, C rủ anh T và anh Hoàng Huy Q đi uống rượu. Trong lúc uống rượu, giữa anh 

T và C xảy ra mâu thuẫn, cãi nhau về số tiền công còn nợ, nên C bỏ về trước. 

Đến khoảng 19 giờ 00 phút cùng ngày, anh T quay lại nhà C đòi tiền, không 

có C ở nhà nên đi tìm, thấy C ngồi ăn nhậu với một số người trong nhà anh Võ T1. 

Do bực tức việc C hẹn nhưng không trả tiền mà ngồi nhậu, anh T nói “Út, chừ răng 

Út?”, nghe vậy C nói “ Có gì từ từ đợi chút”, anh T nói “ Tau cho mi luôn đó”, C nói 

“tau nói mi rồi, chừ mi thích răng, đập bậy thì đi ra đường”. C đứng dậy đi ra ngoài, 

anh T nhặt 01 đùi gỗ dài 85cm để ở ngoài sân nhà anh Võ T1, rồi đi theo sau. Thấy 

anh T cầm đùi gỗ, thì C về nhà lấy hung khí đánh lại. C đi đến trước nhà của chị 

Nguyễn Thị Hoài V định lấy đùi gỗ bên lề đường, C vừa cúi xuống lấy, thì bị anh T 

cầm đùi gỗ chạy theo đánh 01 cái trúng vào lưng, C liền bỏ chạy vào bếp khu vực 

giết mổ heo của nhà chị V, lấy một cây dao để trên kệ sắt rồi quay ra đánh trả thù. C 

cầm dao xông đến chém anh T, anh T lấy đùi gỗ chống đỡ thì đùi gỗ trên tay rơi 

xuống đất, T xông vào đối diện C và giằng co. Lúc này, C cầm dao chém 02 nhát 

theo hướng từ trên xuống trúng vào vùng đỉnh đầu của anh Hoàng T. Thấy vậy, anh 

Võ T1 và một số người đến can ngăn và đưa anh T đi khâu vết thương và về nhà tự 

điều trị. Đến ngày 17/01/2018 anh T đến Bệnh viện Đại học Y Dược Huế để chụp 

phim vùng đầu, sau đó về nhà điều trị tiếp. 

Ngày 01/02/2018, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thị xã Hương Trà ra 

Quyết định trưng cầu giám định về tỉ lệ tổn hại sức khoẻ của anh Hoàng T. Tại Bản 

kết luận giám định pháp y số 29-18/TgT ngày 06/02/2018 của Trung tâm pháp y tỉnh 

Thừa Thiên Huế kết luận thương tích anh Hoàn T như sau: 

1. Dấu hiệu chính qua giám định: Vết thương phần mềm đỉnh đầu phải 5%. 

Vết thương đỉnh trái vỡ vòm sọ có chiều dài dưới 5cm, hiện không ảnh 

hưởng đến chức năng 15%. 

2. Tỉ lệ tổn thương chung cơ thể hiện tại là 19%. 

3. Vật gây: Vật sắt nặng. 

- Về vật chứng của vụ án: quá trình điều tra Cơ quan điều tra đã thu giữ được 

các vật chứng liên quan vụ án gồm: 

+ 01( Một ) đùi gỗ tròn dài 85cm, đường kính 2,5cm do anh Võ T giao nộp. 

+ 01 (một) con dao bằng kim loại dài 43 cm, mũi dao bằng, bản dao rộng 6,8cm, 

lưỡi dao dài 31cm, cán dao tròn dài 11cm, đường kính 2,5cm. 

Về xử lý vật chứng: Chi cục thi hành án dân sự thị xã Hương Trà đã trao trả 

01 (một) con dao bằng kim loại dài 43 cm cho anh Nguyễn C1 và tiến hành tiêu huỷ 

01(một) đùi gỗ tròn dài 85cm, đường kính 2,5cm (Căn cứ vào Bản án hình sự sơ thẩm 

của Toà án nhân dân thị xã Hương Trà). 

- Về trách nhiệm dân sự: Anh Hoàng T kê khai chi phí điều trị thương tích 

hết số tiền 6.000.000 đồng, bị cáo Nguyễn Hoài C đã bồi thường toàn bộ số tiền trên. 

Bị hại không yêu cầu gì thêm và xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo. 
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Tại Bản án Giám đốc thẩm số 27/2019/HS-GĐT ngày 27/8/2019 Tòa án 

nhân Cấp cao tại Đà Nẵng đã hủy Bản án hình sự phúc thẩm số 154/HS-PT ngày 

07/11/2018 của Tòa án nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế và Bản án hình sự sơ thẩm số 

17/2018/HS-ST ngày 15/8/2018 của Tòa án nhân dân thị xã Hương Trà để điều tra 

lại đối với Nguyễn Hoài C về tội “Giết người”. 

Tại bản cáo trạng số 09/CT-VKS ngày 16/03/2020, Viện kiểm sát nhân dân 

tỉnh Thừa Thiên Huế đã truy tố bị cáo Nguyễn Hoài C về tội “Giết người” theo quy 

định tại điểm n khoản 1 Điều 123 của Bộ luật hình sự.  

Tại phiên toà đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế giữ 

nguyên quan điểm của cáo trạng đã truy tố và đề nghị Hội đồng xét xử: 

- Áp dụng điểm n khoản 1 Điều 123; điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51, 

Điều 54; Điều 15, Điều 57 của Bộ luật Hình sự. 

Đề nghị xử phạt bị cáo Nguyễn Hoài C từ 07 năm 06 tháng đến 08           

năm tù. 

Người bào chữa cho bị cáo Nguyễn Hoài C có quan điểm: Nguyên nhân xảy 

ra vụ án là do người bị hại có hành vi đánh bị cáo, nên bị cáo bức xúc dẫn đến việc 

phạm tội. Về các tình tiết giảm nhẹ đối với bị cáo, thống nhất như đề nghị của Đại 

diện Viện kiểm sát đã nêu, đề nghị Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt cho 

bị cáo. Bị cáo đồng ý với quan điểm của Luật sư bào chữa cho bị cáo. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 

tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:  

[1] Về quyết định hành vi tố tụng: Quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo, 

người bào chữa không có ý kiến hay khiếu nại gì về các quyết định, hành vi tố tụng 

của cơ quan tiến hành tố tụng, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng. Các quyết 

định, hành vi tố tụng của Điều tra viên, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh 

Thừa Thiên Huế, Kiểm sát viên, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế, 

người bào chữa trong quá trình điều tra, truy tố và xét xử tại phiên tòa đã thực hiện 

đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự. Do đó, 

các quyết định, hành vi tố tụng cơ quan tiến hành tố tụng và người tiến hành tố tụng 

đã thực hiện đều hợp pháp, đúng quy định. 

 [2] Đã có cơ sở kết luận: Vào khoảng 19 giờ 30 phút ngày 15 tháng 01 năm 

2018, tại phía trước nhà của bà Nguyễn Thị Hoài V trú tại Tổ dân phố 4, phường Tứ 

H, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế, người bị hại là anh Hoàng T đi tìm bị 

cáo Nguyễn Hoài C để đòi tiền dẫn đến hai bên có lời lẽ kích động đánh nhau, anh T 

đã dùng đùi gỗ đánh vào lưng của bị cáo, nên bị cáo đã chạy vào nhà lấy dao chém 

02 nhát liên tiếp vào vùng đỉnh đầu của anh T. Hậu quả: anh T bị thương phần mềm 

đỉnh đầu phải 5%, vết thương đỉnh trái vỡ vòm sọ có chiều dài dưới 5cm, hiện 

không ảnh hưởng đến chức năng 15%; tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể chung là 19%. 

Hành vi của bị cáo dùng dao (hung khí nguy hiểm) chém vào vị trí xung yếu (đầu) 

của anh T buộc bị cáo phải biết có khả năng dẫn đến chết người, vì vậy hành vi của 

bị cáo đã thỏa mãn dấu hiệu về tội “Giết người” theo quy định tại Điều 123 của Bộ 

luật hình sự. 
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Cáo trạng số 09/CT-VKS ngày 16/03/2020, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh 

Thừa Thiên Huế đã truy tố  bị cáo Nguyễn Hoài C về tội “Giết người” theo Điều 123 

của Bộ luật hình sự là có căn cứ, đúng người, đúng tội. Tuy nhiên, Cáo trạng truy tố 

bị cáo theo điểm n (có tính chất côn đồ) theo khoản 1 Điều 123 của Bộ luật hình sự 

là chưa phù hợp, bởi lẽ người bị hại đi tìm bị cáo, sau đó có lời lẽ thách thức và 

dùng đùi gỗ đánh vào lưng của bị cáo nên bị cáo bức xúc, đây là nguyên nhân trực 

tiếp dẫn đến việc bị cáo phạm tội. Tại phiên tòa hôm nay, người bị hại thừa nhận 

mình là người có lỗi và đã dùng đùi gỗ đánh vào người bị cáo trước, nên bị cáo mới 

dùng dao chém vào đầu của người bị hại, do đó hành vi của bị cáo không phạm vào 

tình tiết định khung theo điểm n khoản 1 Điều 123 của Bộ luật hình sự. Hành vi nêu 

trên của bị cáo đã phạm vào tội “Giết người” theo quy định tại khoản 2 Điều 123 của 

Bộ luật hình sự, đây là khung hình phạt nhẹ hơn khung hình phạt mà Viện kiểm sát 

đã truy tố. Căn cứ vào khoản 2 Điều 298 của Bộ luật Tố tụng Hình sự, Tòa án xét xử 

bị cáo Nguyễn Hoài C theo khoản 2 Điều 123 của Bộ luật hình sự. 

[3] Xét về tính chất, mức độ hành vi phạm tội của bị cáo, thấy rằng:  

Bị cáo Nguyễn Hoài C là người có đầy đủ năng lực trách nhiệm hình sự, 

nhận thức được tính mạng của người khác được pháp luật bảo vệ, và không ai được 

xâm phạm. Tuy nhiên, chỉ vì bực tức về hành vi của người bị hại dùng đùi gỗ đánh 

mình, nên bị cáo đã dùng dao chém vào đầu của người bị hại có khả năng tước đoạt 

tính mạng của anh Thất. Hành vi của bị cáo là coi thường pháp luật, coi thường tính 

mạng của người khác, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến trật tự, trị an xã hội. Vì vậy, 

cần phải có một hình phạt nghiêm và cách ly bị cáo ra ngoài xã hội một thời gian 

nhằm giáo dục và phòng ngừa chung. 

[4] Xét về nhân thân, các tình tiết giảm nhẹ, tăng nặng trách nhiệm hình sự:  

Trước khi phạm tội, bị cáo có nhân thân tốt, chưa có tiền án, tiền sự.  

Về tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: Bị cáo không phạm vào tỉnh tiết 

nào.  

Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Quá trình điều tra và tại phiên tòa, 

bị cáo đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải đối với hành vi phạm tội của mình đã 

gây ra, bị cáo đã bồi thường toàn bộ thiệt hại cho người bị hại và người bị hại xin 

giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo, đây là những tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự 

được quy định tại các điểm b, s khoản 1, 2 Điều 51 của Bộ luật hình sự. Xét thấy bị 

cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ theo quy định tại khoản 1 Điều 51, Hội đồng xét xử 

áp dụng Điều 54 của Bộ luật Hình sự để quyêt định hình phạt dưới mức thấp nhất 

của khung hình phạt. Ngoài ra, người bị hại chỉ bị thương tích với tỷ lệ tổn thương 

cơ thể là 19% là phạm tội chưa đạt quy định tại Điều 15 của Bộ luật hình sự, nên áp 

dụng khoản 3 Điều 57 của Bộ luật hình sự để quyết định mức hình phạt đối với bị 

cáo. 

[5] Về trách nhiệm dân sự:Anh Hoàng T kê khai chi phí điều trị thương tích 

hết số tiền 6.000.000 đồng, bị cáo Nguyễn Hoài C đã bồi thường toàn bộ số tiền 

trên. Hiện nay không có yêu cầu gì thêm nên Hội đồng xét xử không xét. 

[6] Về xử lý vật chứng: Chi cục thi hành án dân sự thị xã Hương Trà, tỉnh 

Thừa Thiên Huế đã trao trả 01 (một) con dao bằng kim loại dài 43cm cho anh Nguyễn 

C1 và tiến hành tiêu huỷ 01( Một ) đùi gỗ tròn dài 85cm, đường kính 2,5cm theo Bản án 

hình sự sơ thẩm số 17/2018/HS-ST ngày 15/8/2018 của Tòa án nhân dân thị xã 
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Hương Trà. Việc xử lý vật chứng như trên là phù hợp với pháp luật nên Hội đồng 

xét xử không xem xét lại.  

[7] Án phí hình sự sơ thẩm: Bị cáo Nguyễn Hoài C phải chịu theo quy định 

của pháp luật. 

Vì các lẽ trên; 

QUYẾT ĐỊNH: 

1. Căn cứ khoản 2 Điều 123; điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51, Điều 15, 

khoản 3 Điều 57 của Bộ luật Hình sự;  

Xử phạt: Bị cáo Nguyễn Hoài C 05 (năm) năm tù về tội “Giết người”. Thời 

hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt tạm giam 29/10/2019. 

2. Về án phí: Áp dụng Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 

30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc về án phí và lệ phí Tòa án; 

Án phí hình sự sơ thẩm: Bị cáo Nguyễn Hoài C phải chịu 200.000 đồng. 

Án sơ thẩm xét xử công khai, báo cho bị cáo, bị hại, người có quyền lợi và 

nghĩa vụ liên quan có quyền kháng cáo bản án này trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày 

tuyên án. Người vắng mặt có quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày 

nhận được bản án. 

 

 

 

                                                      

 

 

                                                                                                                 

 

                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nơi nhận: 
- TANDCC tại Đà Nẵng; 

- VKSNDCC tại Đà Nẵng; 

- VKSND tỉnh TT Huế; 

- Phòng PV27 CA tỉnh; 

- Cục Thi hành án dân sự tỉnh; 

- Trại tạm giam CA tỉnh; 

- Sở Tư pháp; 

- Các bị cáo; 

- Người bào chữa; 

- Lưu HSVA; THS, Lưu trữ. 

 

 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa 

(Đã ký) 

 

 

 

 

 

Trƣơng Cao Sơn 


